
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 10 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình bé 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 20 trẻ  

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Lục Thị Lan Hương - Đỗ Thị Thương 

                      Thứ  

        

Hoạt động 

Thứ hai 
09/11/2026 

Thứ ba 
10/11/2026 

Thứ tư 
11/11/2026 

Thứ năm 
12/11/2026 

Thứ sáu 
13/11/2026 

 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về một số đồ dùng gia đình 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng  

+ Hô hấp: Hít vào sâu, thở ra từ từ 

+ Tay: Đưa ra trước, gập khuỷu tay (4 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải.  

+ Chân: Khuỵu gối (5 tuổi) 

+ Bật tại chỗ (3 tuổi) 



Hoạt động 

học 

 

  

 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

* Thể dục 

- VĐCB: Chạy thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh 

TCVĐ: Ai ném xa 

hơn 

*Toán 

Tách gộp trong 

phạm vi 7 

 

* KPXH 

Tìm hiểu đồ dùng 

ăn uống 

 

* Văn học 

Kể chuyện theo 

Đồ vật 

 

* Tạo hình 

- Ngôi nhà mơ ước  

(Đề tài) 

- Tốc độ, hiệu lệnh, 

ném  xa 

- Tách, gộp, thẻ số  - Cái bát, cái 

thìa, cái ấm, cái 

chén 

Đồ dùng gia đình, 

cái nồi. 

Bìa carton, que kem, 

lõi giấy.  

 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, Cửa hàng bán đồ dùng gia đình 

2. Góc xây dựng: Xây các kiểu nhà bé thích 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình 

4. Góc tạo hình: Nặn một số đồ dùng trong gia đình, tô màu ấm trà 

5. Góc học tập: Xem sách, xem tranh ảnh về đồ dùng gia đình 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, gia đình, nặn đồ 

dùng, ấm trà. 

 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

 

 

 

 

 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát một số đồ dùng phục vụ ăn, uống  

-Thí nghiệm: Sự hòa tan của nước 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có). 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Đi theo đường dích dắc, Ai đi nhanh hơn 

- Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, kéo cưa lừa xẻ 

3. Chơi tự do 

- Chơi tự do ngoài trời  



Tăng cường  

tiếng Việt 

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Ấm, chén, cốc,tan, đi, mèo dduoir chuột, chơi.. 

Hoạt động  

ăn 

* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt.  

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ 

- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

* Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

* Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước súc miệng 

Hoạt động  

ngủ 

* Trước khi ngủ: Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô.  

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định . 

- Đọc thơ: “Giờ ngủ” 

* Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ.  

* Sau khi ngủ: Trẻ cất gối  đi vệ sinh 

* Vận động: Tập thể dục, Ăn bữa chiều. 

 

 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

 

 

 

 

- Trò chơi:  Đi theo vạch kẻ thẳng trên sàn 

- Đọc thơ: Quạt cho bà ngủ, giữa vòng gió thơm, em yêu nhà em 

- Thực hành bé làm quen chữ cái ư (Trang 14) 

- Hướng dẫn bé mặc quần áo đúng cách.  

- Bé giữ gìn quần áo sạch sẽ, gọn gàng 

- Biểu diễn văn nghệ 

- Thực hành cuốn chủ đề gia đình  

Trả trẻ - Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

- Vệ sinh trả trẻ: Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 10 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình bé 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi Khe Phương 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 10 trẻ  

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Thanh 

            Thứ          

              
 

Hoạt động 

Thứ hai 

09/11/2026 

Thứ ba 

10/11/2026 

Thứ tư 

11/11/2026 

Thứ năm 

12/11/2026 

Thứ sáu 

13/11/2026 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về một số đồ dùng gia đình 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng  

+ Hô hấp: Hít vào sâu, thở ra từ từ 

+ Tay:  Đưa ra trước, gập khuỷu tay (4 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải.  

+ Chân: Khuỵu gối (5 tuổi) 

+ Bật tại chỗ (3 tuổi) 

 

Hoạt động  

học 

 

* Thể dục 

- VĐCB: Chạy thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh 

* Văn học 

- Kể chuyện cho 

trẻ nghe: Tích chu 

* KPXH 

Tìm hiểu đồ 

dùng ăn uống 

 

* Chữ cái 

Trò chơi với 

chữ cái u,ư 

* Tạo hình 

Tạo hình ngôi nhà từ 

nguyên vật liệu (Đề 

tài) 



  
 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

TCVĐ: Ai ném xa 

hơn 

- Tốc độ, hiệu lệnh, 

ném xa 

- Tích chu, bà tiên, 

con chim 

 - Cái bát, cái 

đĩa, đôi đũa 

- Chữ u, ư  - Ngôi nhà, vật liệu 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, Cửa hàng bán đồ dùng gia đình 

2. Góc xây dựng: Xây các kiểu nhà bé thích 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình 

4. Góc tạo hình: Nặn một số đồ dùng trong gia đình, tô màu ấm trà 

5. Góc học tập: Xem sách, xem tranh ảnh về đồ dùng gia đình 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, gia đình, nặn 

đồ dùng, ấm trà. 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường  

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát một số đồ dùng phục vụ ăn, uống  

-Thí nghiệm: Sự hòa tan của nước 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có). 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Đi theo đường dích dắc, Ai đi nhanh hơn 

- Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, kéo cưa lừa xẻ 

3. Chơi tự do 

- Chơi tự do ngoài trời  

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Ấm, chén, cốc,tan, đi, bịt mắt, chơi.. 

 

 



Hoạt động  

ăn 

* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt.  

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ 

- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

* Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

* Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước súc miệng 

Hoạt động  

ngủ 

* Trước khi ngủ: Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô.  

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Đọc thơ: “Giờ ngủ” 

* Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ.  

* Sau khi ngủ:Trẻ cất gối, đi vệ sinh 

* Vận động: Tập thể dục, Ăn bữa chiều. 

 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

 

 

 

- Trò chơi:  Đi theo vạch kẻ thẳng trên sàn 

- Đọc thơ: Quạt cho bà ngủ, giữa vòng gió thơm, em yêu nhà em 

- Thực hành bé làm quen chữ cái ư (Trang 14) 

- Hướng dẫn bé mặc quần áo đúng cách.  

- Bé giữ gìn quần áo sạch sẽ, gọn gàng 

- Biểu diễn văn nghệ 

- Thực hành cuốn chủ đề gia đình  

Trả trẻ - Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

- Vệ sinh trả trẻ: Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ 

  

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 10 

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH 

 Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình bé 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo ghép 3, 4, 5 tuổi Khe Lương 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 21 trẻ  

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Liêu Thị Thủy – Nguyễn Thị Thản 

               Thứ   

              

 

 
 

Hoạt động 

Thứ hai 

09/11/2026 

Thứ ba 

10/11/2026 

Thứ tư 

11/11/2026 

Thứ năm 

12/11/2026 

Thứ sáu 

13/11/2026 

 

 

 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

1. Đón trẻ  

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. 

- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Trò chuyện sáng: Trò chuyện về một số đồ dùng gia đình 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

2. Điểm danh - dự báo thời tiết 

3. Thể dục sáng  

+ Hô hấp: Hít vào sâu, thở ra từ từ 

+ Tay:  Đưa ra trước, gập khuỷu tay (4 tuổi) 

+ Bụng lườn: Quay sang trái, sang phải.  

+ Chân: Khuỵu gối (5 tuổi) 

+ Bật tại chỗ (3 tuổi) 



 

Hoạt động  

học 

 

  

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

* Thể dục 

- VĐCB: Chạy thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh 

TCVĐ: Ai ném xa 

hơn 

* Văn học 

- Kể chuyện cho 

trẻ nghe: Tích chu 

* KPXH 

Tìm hiểu đồ 

dùng ăn uống 

 

* Chữ cái 

Trò chơi với 

chữ cái u,ư 

* Tạo hình 

Tạo hình ngôi nhà 

từ nguyên vật liệu 

(Đề tài) 

- Tốc độ, hiệu lệnh, 

ném xa 

- Tích chu, bà tiên, 

con chim 

 - Cái bát, cái 

đĩa, đôi đũa 

- Chữ u, ư  - Ngôi nhà, vật liệu 

 

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

Việt 

1. Góc phân vai: Gia đình, Cửa hàng bán đồ dùng gia đình 

2. Góc xây dựng: Xây các kiểu nhà bé thích 

3. Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình 

4. Góc tạo hình: Nặn một số đồ dùng trong gia đình, tô màu ấm trà 

5. Góc học tập: Xem sách, xem tranh ảnh về đồ dùng gia đình 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: Người bán hàng, khách hàng, gia đình, nặn 

đồ dùng, ấm trà. 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

 

 

 

 

Tăng cường  

tiếng Việt 

1. Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát một số đồ dùng phục vụ ăn, uống  

-Thí nghiệm: Sự hòa tan của nước 

- Dạo chơi quan sát hiện tượng phát sinh (nếu có). 

2. Trò chơi vận động-trò chơi dân gian 

- Trò chơi vận động: Đi theo đường dích dắc, Ai đi nhanh hơn 

- Trò chơi dân gian: Bịt mắt bắt dê, kéo cưa lừa xẻ 

3. Chơi tự do 

- Chơi tự do ngoài trời  

- Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Ấm, chén, cốc,tan, đi, bịt mắt, chơi.. 



Hoạt động  

ăn 

* Trước khi ăn: Cô kê dọn bàn ghế, bát, thìa, khăn lau vệ sinh sạch sẽ. 

- Luyện cho trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, hướng dẫn trẻ cách rửa tay, rửa mặt.  

- Cô chia khẩu phần ăn cho trẻ 

- Giáo dục dinh dưỡng cho trẻ 

* Trong khi ăn: Hướng dẫn trẻ cách cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng. 

* Sau khi ăn: Cho trẻ đi lau miệng, uống nước súc miệng 

Hoạt động  

ngủ 

* Trước khi ngủ: Kê phản rải chiếu xếp gối cùng cô.  

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Đọc thơ: “Giờ ngủ” 

* Trong khi ngủ: Cho trẻ ngủ đúng tư thế, giữ trật tự khi ngủ.  

* Sau khi ngủ:Trẻ cất gối, đi vệ sinh 

* Vận động: Tập thể dục, Ăn bữa chiều. 

 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

 

 

 

- Trò chơi:  Đi theo vạch kẻ thẳng trên sàn 

- Đọc thơ: Quạt cho bà ngủ, giữa vòng gió thơm, em yêu nhà em 

- Thực hành bé làm quen chữ cái ư (Trang 14) 

- Hướng dẫn bé mặc quần áo đúng cách.  

- Bé giữ gìn quần áo sạch sẽ, gọn gàng 

- Biểu diễn văn nghệ 

- Thực hành cuốn chủ đề gia đình  

Trả trẻ - Nhận xét nêu gương cuối tuần. 

- Vệ sinh trả trẻ: Chỉnh chu đầu tóc, trang phục gọn gàng cho trẻ 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        

                                       

  



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 10 

Chủ đề: Các bác, các cô trong trường mầm non. 

Tên chủ đề nhánh 2: Cô giáo của bé. 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

Tên nhóm/lớp: Nhóm trẻ 24 – 36 tháng Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 8 trẻ  

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đỗ Thị Hằng Nga 

                             Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

09/11/2026 

Thứ 3 

10/11/2026 

Thứ 4 

11/11/2026 

Thứ 5 

12/11/2026 

Thứ 6 

13/11/2025 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 

cá nhân đúng nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về cô giáo của bé. 

2. Điểm danh: 

- Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng:  

- Tập bài: Bàn tay sạch. 

Chơi - tập có chủ 

đích. 

 

 

 

 

* Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Bước lên xuống 

bậc có vịn 

- Trò chơi vận 

động: Bò tới cờ 

* Nhận biết: 

- Nhận biết cô 

giáo của bé 

 

* Tạo hình: 

- Nặn vòng tặng 

cô 

 

* Văn học: 

- Dạy trẻ đọc thơ: 

Vườn trẻ. 

 

* Âm nhạc: 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ 

đề 



Tăng cường tiếng 

việt  

 Bước lên bậc có 

vịn. Bò tới cờ 

Cô giáo 

Bé 

Chiếc vòng 

 

Vườn trẻ. 

 

Cô và mẹ 

Ai làm giỏi 

Chơi - Tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

- Bé chơi thao tác vai:  Chơi bé làm cô giáo dạy học cho búp bê, chơi bế em, cho em ăn. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi thả hình, thả hạt, chơi với các khối gỗ. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Hát các bài hát về cô giáo: Cô và mẹ, cô giáo miền xuôi,...  

+ Tô màu cô giáo và các bạn. 

- Góc bé yêu sách truyện:  

+ Xem tranh ảnh về cô giáo của bé. 

+ Kể chuyện ngắn về cô giáo của bé. 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Cô giáo, dạy học, hột hạt, khối gỗ,….. 

 

1. Dạo chơi: Dạo chơi ngoài trời.  

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Bóng tròn to. 

                    Trò chơi dân gian: Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

 

- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Trời nắng, mây xanh, bóng tròn to, nu 

na nu nống,… 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 



 - Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Bé tập thể dục”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh,... 

Chơi - tập 

 

 

- Chơi trò chơi bé nào bước khéo. 

- Ôn nhận biết cô giáo của bé. 

- Chơi xâu vòng. 

- Đọc thơ: Chào, cô dạy. 

- Nghe hát bài: Cô giáo miền xuôi. 

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh-Trả trẻ:  

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện,khóa cửa. 

 

 

 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 10 

Chủ đề: Các bác, các cô trong trường mầm non. 

Tên chủ đề nhánh 2: Cô giáo của bé. 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

Tên nhóm/lớp: Nhóm trẻ 24 – 36 tháng Khe Lương 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 5 trẻ  

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Khúc Thị Hồng 

                             Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

09/11/2026 

Thứ 3 

10/11/2026 

Thứ 4 

11/11/2026 

Thứ 5 

12/11/2026 

Thứ 6 

13/11/2025 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 

cá nhân đúng nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về cô giáo của bé. 

2. Điểm danh: 

- Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng:  

- Tập bài: Bàn tay sạch. 

Chơi - tập có chủ 

đích. 

 

 

* Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Bước lên xuống 

bậc có vịn 

* Nhận biết: 

- Nhận biết cô 

giáo của bé 

 

* Tạo hình: 

- Nặn vòng tặng 

cô 

 

* Văn học: 

- Dạy trẻ đọc thơ: 

Vườn trẻ. 

 

* Âm nhạc: 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ 

đề 



 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

- Trò chơi vận 

động: Bò tới cờ 

 Bước lên bậc có 

vịn. Bò tới cờ 

Cô giáo 

Bé 

Chiếc vòng 

 

Vườn trẻ. 

 

Cô và mẹ 

Ai làm giỏi 

Chơi - Tập. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

- Bé chơi thao tác vai:  Chơi bé làm cô giáo dạy học cho búp bê, chơi bế em, cho em ăn. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi thả hình, thả hạt, chơi với các khối gỗ. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Hát các bài hát về cô giáo: Cô và mẹ, cô giáo miền xuôi,...  

+ Tô màu cô giáo và các bạn. 

- Góc bé yêu sách truyện:  

+ Xem tranh ảnh về cô giáo của bé. 

+ Kể chuyện ngắn về cô giáo của bé. 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Cô giáo, dạy học, hột hạt, khối gỗ,….. 

 

1. Dạo chơi: Dạo chơi ngoài trời.  

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Bóng tròn to. 

                    Trò chơi dân gian: Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Trời nắng, mây xanh, bóng tròn to, nu 

na nu nống,… 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 



 

 

 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 

- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Bé tập thể dục”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh,... 

Chơi - tập 

 

 

- Chơi trò chơi bé nào bước khéo. 

- Ôn nhận biết cô giáo của bé. 

- Chơi xâu vòng. 

- Đọc thơ: Chào, cô dạy. 

- Nghe hát bài: Cô giáo miền xuôi. 

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh-Trả trẻ:  

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện,khóa cửa. 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 10 

Chủ đề: Các bác, các cô trong trường mầm non. 

Tên chủ đề nhánh 2: Cô giáo của bé. 

Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 09/11/2026 đến ngày 13/11/2026 

Tên nhóm/lớp: Nhóm trẻ 24 – 36 tháng Khe Phương 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 4 trẻ  

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Linh Thị Toan 

                             Thứ 

 

Hoạt động 

Thứ 2 

09/11/2026 

Thứ 3 

10/11/2026 

Thứ 4 

11/11/2026 

Thứ 5 

12/11/2026 

Thứ 6 

13/11/2025 

Đón trẻ, chơi 

Điểm danh 

Thể dục sáng 

1. Đón trẻ: Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô giáo, bố mẹ và các bạn, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng 

cá nhân đúng nơi quy định.Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trẻ chơi theo ý thích. 

- Trò chuyện về cô giáo của bé. 

2. Điểm danh: 

- Ghi trẻ đến lớp. 

3. Thể dục sáng:  

- Tập bài: Bàn tay sạch. 

Chơi - tập có chủ 

đích. 

 

 

 

 

* Thể dục 

- Vận động cơ bản: 

Bước lên xuống 

bậc có vịn 

- Trò chơi vận 

động: Bò tới cờ 

* Nhận biết: 

- Nhận biết cô 

giáo của bé 

 

* Tạo hình: 

- Nặn vòng tặng 

cô 

 

* Văn học: 

- Dạy trẻ đọc thơ: 

Vườn trẻ. 

 

* Âm nhạc: 

- Biểu diễn văn 

nghệ cuối chủ 

đề 



Tăng cường tiếng 

việt  

 Bước lên bậc có 

vịn. Bò tới cờ 

Cô giáo 

Bé 

Chiếc vòng 

 

Vườn trẻ. 

 

Cô và mẹ 

Ai làm giỏi 

Chơi - Tập. 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

 

 

 

 

 

Tăng cường tiếng 

việt  

- Bé chơi thao tác vai:  Chơi bé làm cô giáo dạy học cho búp bê, chơi bế em, cho em ăn. 

- Bé hoạt động với đồ vật: Chơi thả hình, thả hạt, chơi với các khối gỗ. 

- Bé yêu nghệ thuật: 

+ Hát các bài hát về cô giáo: Cô và mẹ, cô giáo miền xuôi,...  

+ Tô màu cô giáo và các bạn. 

- Góc bé yêu sách truyện:  

+ Xem tranh ảnh về cô giáo của bé. 

+ Kể chuyện ngắn về cô giáo của bé. 

Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Cô giáo, dạy học, hột hạt, khối gỗ,….. 

1. Dạo chơi: Dạo chơi ngoài trời.  

2. Trò chơi: Trò chơi vận động: Bóng tròn to. 

                    Trò chơi dân gian: Nu na nu nống. 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

- Luyện tâp nghe nói một số câu và từ có chứa các câu từ: Trời nắng, mây xanh, bóng tròn to, nu 

na nu nống,… 

Ăn chính, ngủ, ăn 

phụ. 

 

 

 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn. 

- Trong khi ăn. 

- Sau khi ăn. 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ. 



- Trong khi ngủ. 

- Sau khi ngủ. 

- Vận động bài hát: “Bé tập thể dục”. 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh,... 

Chơi - tập 

 

 

- Chơi trò chơi bé nào bước khéo. 

- Ôn nhận biết cô giáo của bé. 

- Chơi xâu vòng. 

- Đọc thơ: Chào, cô dạy. 

- Nghe hát bài: Cô giáo miền xuôi. 

Ăn chính 

+ Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế. 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn. 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh. 

Trả trẻ 

- Vệ sinh-Trả trẻ:  

- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ, trẻ chào bố mẹ , cô giáo, chào các bạn trước khi ra về.  

- Trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày: Thái độ, sức khỏe.... 

- Lau lớp, tắt điện,khóa cửa. 

 

  KÝ DUYỆT CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG  

                 P. HIỆU TRƯỞNG  

                         
                                                                                                                                                 Lục Mai Phương 


